
Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn
01/03/2023 181,55 800 511932,86 - 6,43 680 18,56 25 101,27 - 47,13 160 8,94 400 59,98 - 

02/03/2023 150,08 800 487714,46 - 6,95 680 18,64 25 101,28 - 46,55 160 9,51 400 57,10 - 

03/03/2023 202,60 800 528945,78 - 7,23 680 18,59 25 101,26 - 46,48 160 6,98 400 61,93 - 

04/03/2023 164,69 800 499161,25 - 7,15 680 18,65 25 101,27 - 47,63 160 9,95 400 58,47 - 

05/03/2023 200,24 800 500457,47 - 7,66 680 18,61 25 101,28 - 54,99 160 11,16 400 58,66 - 

06/03/2023 158,83 800 497569,55 - 8,07 680 18,57 25 101,28 - 53,28 160 13,11 400 58,27 - 

07/03/2023 188,36 800 513753,28 - 7,57 680 18,51 25 101,27 - 56,62 160 11,53 400 60,17 - 

08/03/2023 183,57 800 512018,63 - 7,44 680 18,48 25 101,27 - 54,22 160 10,05 400 59,98 - 

09/03/2023 204,47 800 527411,30 - 8,17 680 18,52 25 101,26 - 54,75 160 12,77 400 61,76 - 

10/03/2023 212,67 800 576582,00 - 8,03 680 18,42 25 101,26 - 54,50 160 11,37 400 67,51 - 

11/03/2023 251,42 800 538286,22 - 8,70 680 18,42 25 101,27 - 55,08 160 13,28 400 63,05 - 

12/03/2023 203,13 800 586132,12 - 8,74 680 18,42 25 101,26 - 55,41 160 11,05 400 68,61 - 

13/03/2023 236,17 800 561704,02 - 8,60 680 18,49 25 101,26 - 59,83 160 10,98 400 65,79 - 

14/03/2023 166,17 800 440688,23 - 8,35 680 18,51 25 101,29 - 61,18 160 18,01 400 51,63 - 

15/03/2023 0,28 800 238560,56 - 8,33 680 18,38 25 101,32 - 58,46 160 24,65 400 27,96 - 

Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn
01/03/2023 201,32 800 302066,88 - 11,61 680 18,67 25 101,30 - 17,81 160 9,59 400 53,00 - 

02/03/2023 164,41 800 267700,37 - 11,56 680 18,67 25 101,31 - 19,57 160 9,49 400 57,54 - 

03/03/2023 212,63 800 468585,42 - 11,62 680 18,62 25 101,28 - 20,07 160 9,57 400 66,50 - 

04/03/2023 191,12 800 365668,46 - 11,96 680 18,64 25 101,30 - 20,40 160 12,81 400 58,87 - 

05/03/2023 220,58 800 355929,43 - 12,11 680 18,58 25 101,30 - 20,39 160 7,28 400 62,64 - 

06/03/2023 201,71 800 357194,64 - 11,87 680 18,53 25 101,30 - 20,44 160 7,52 400 63,16 - 

07/03/2023 184,75 800 354618,66 - 12,13 680 18,51 25 101,30 - 19,70 160 9,40 400 62,42 - 

08/03/2023 222,05 800 361755,25 - 12,35 680 18,51 25 101,30 - 17,85 160 9,47 400 63,66 - 

09/03/2023 233,09 800 448974,09 - 12,44 680 18,47 25 101,28 - 19,91 160 8,45 400 67,21 - 

10/03/2023 220,12 800 423319,44 - 12,36 680 18,39 25 101,29 - 19,55 160 9,69 400 72,48 - 

11/03/2023 274,86 800 340369,86 - 12,28 680 18,47 25 101,31 - 19,26 160 8,09 400 65,63 - 

12/03/2023 274,28 800 351080,41 - 12,28 680 18,49 25 101,31 - 19,85 160 8,28 400 71,34 - 

13/03/2023 233,24 800 343576,39 - 12,29 680 18,48 25 101,30 - 20,53 160 9,01 400 65,52 - 

14/03/2023 0,00 800 30726,18 - 12,26 680 18,64 25 101,32 - 20,56 160 4,17 400 32,52 - 

15/03/2023 0,00 800 12597,73 - 12,09 680 18,67 25 101,32 - 20,89 160 4,18 400 30,46 - 
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Nhà máy luyện thép - Lọc bụi số 2

Thời gian CO (mg/Nm3) Flow (m3/h) NOx (mg/Nm3) O2(%V) P (kPa) PM (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) Temp (°C)

Nhà máy luyện thép - Lọc bụi số 1

Thời gian CO (mg/Nm3) Flow (m3/h) NOx (mg/Nm3) O2(%V) P (kPa) PM (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) Temp (°C)



Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn
01/03/2023 241,45 800 37783,19 - 119,62 680 15,85 25 100,96 - 38,97 160 352,81 400 144,10 - 

02/03/2023 246,55 800 16207,84 - 117,12 680 15,73 25 100,97 - 38,75 160 349,86 400 147,55 - 

03/03/2023 243,07 800 12727,27 - 122,36 680 15,90 25 100,96 - 39,83 160 338,64 400 146,71 - 

04/03/2023 242,45 800 35921,68 - 122,61 680 16,07 25 100,96 - 40,59 160 324,58 400 143,00 - 

05/03/2023 238,17 800 25297,48 - 121,90 680 15,81 25 100,97 - 40,16 160 332,15 400 145,99 - 

06/03/2023 274,92 800 21796,66 - 123,11 680 15,72 25 100,97 - 40,67 160 344,26 400 146,91 - 

07/03/2023 243,24 800 15904,30 - 121,80 680 15,80 25 100,97 - 40,10 160 326,60 400 145,82 - 

08/03/2023 236,22 800 41955,26 - 110,76 680 15,86 25 100,97 - 37,75 160 318,79 400 143,77 - 

09/03/2023 231,59 800 17442,33 - 119,89 680 15,69 25 100,97 - 41,26 160 327,35 400 147,88 - 

10/03/2023 277,20 800 17188,90 - 122,27 680 15,47 25 100,98 - 42,71 160 350,04 400 148,01 - 

11/03/2023 255,10 800 33487,89 - 122,30 680 15,52 25 100,97 - 42,02 160 349,38 400 146,20 - 

12/03/2023 252,01 800 19436,68 - 131,69 680 15,74 25 100,97 - 43,78 160 337,94 400 145,71 - 

13/03/2023 269,79 800 43744,00 - 132,87 680 15,78 25 100,96 - 45,21 160 361,08 400 142,65 - 

14/03/2023 287,23 800 18196,15 - 128,06 680 15,35 25 100,97 - 43,13 160 375,70 400 146,33 - 

15/03/2023 357,31 800 30298,81 - 121,54 680 15,05 25 100,97 - 39,45 160 365,39 400 145,05 - 

Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn Giá trị đo Giới hạn chuẩn
01/03/2023 515,34 800 46881,96 - 44,29 680 8,01 25 101,21 - 27,00 160 4,91 400 263,17 - 

02/03/2023 339,50 800 49138,06 - 42,73 680 8,29 25 101,21 - 27,92 160 5,24 400 259,81 - 

03/03/2023 403,18 800 50599,93 - 48,17 680 7,54 25 101,21 - 27,28 160 5,05 400 252,94 - 

04/03/2023 482,00 800 64284,62 - 36,29 680 11,48 25 101,23 - 28,46 160 4,85 400 221,09 - 

05/03/2023 262,22 800 56051,71 - 38,80 680 9,93 25 101,25 - 28,17 160 5,08 400 197,43 - 

06/03/2023 392,69 800 60469,02 - 35,24 680 10,18 25 101,25 - 28,50 160 5,41 400 178,58 - 

07/03/2023 482,81 800 52447,83 - 36,16 680 9,18 25 101,25 - 28,83 160 5,21 400 174,64 - 

08/03/2023 273,56 800 49421,04 - 38,52 680 9,32 25 101,25 - 29,86 160 5,44 400 167,14 - 

09/03/2023 407,90 800 53214,41 - 38,43 680 9,01 25 101,25 - 28,87 160 8,59 400 162,26 - 

10/03/2023 420,33 800 48299,63 - 38,34 680 8,06 25 101,25 - 29,88 160 5,55 400 178,25 - 

11/03/2023 462,30 800 67208,06 - 49,17 680 4,11 25 101,24 - 30,24 160 7,63 400 219,58 - 

12/03/2023 642,90 800 58133,99 - 46,41 680 6,70 25 101,22 - 29,76 160 7,97 400 259,77 - 

13/03/2023 599,39 800 57555,58 - 40,56 680 6,66 25 101,22 - 30,22 160 5,87 400 257,53 - 

14/03/2023 501,89 800 52627,16 - 51,91 680 6,86 25 101,21 - 29,52 160 10,20 400 260,44 - 

15/03/2023 528,51 800 66673,61 - 59,11 680 6,48 25 101,21 - 30,59 160 6,61 400 268,25 - 

Nhà máy Luyện Gang

Thời gian CO (mg/Nm3) Flow (m3/h) NOx (mg/Nm3) O2(%V) P (kPa) PM (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) Temp (°C)

Nhà máy Cốc hoá

Thời gian CO (mg/Nm3) Flow (m3/h) NOx (mg/Nm3) O2(%V) P (kPa) PM (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) Temp (°C)


